
 

Phụ lục I 

THỐNG KÊ THỰC TRẠNG CƠ CẤU VIÊN CHỨC HIỆN CÓ MẶT THEO BIÊN CHẾ VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ ) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Vị trí việc làm 

Lương hiện hưởng Trình độ chuyên môn Trình 

độ ngoại 

ngữ  

Trình 

độ tin 

học  

Ghi chú 

Nam  Nữ Mã ngạch 
Bậc 

lương 

 

Hệ số 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 
Hệ đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Lãnh đạo đơn vị (phân bổ 03 có mặt 02) 

1 
Hoà Quang 

Dự 
18/9/1971   

Phó Giám đốc 

phụ trách 
01.002 5 

 

 

5.76 
Thạc sỹ  

/Đại học  

Thạc sỹ Công nghệ 

thông tin 

Cử nhân vật lý 

Tập trung Anh C 
Thạc 

sỹ 
  

2 
Cấn Ngọc 

Bảo 
16/12/1976   Phó Giám đốc 01.002 2 

 

 

4.74 
Thạc sỹ  

/Đại học  

Quản lý Hành chính 

công 

Cử nhân Luật 

Tập trung Anh C 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

II Phòng Hành Chính -Tổng hợp (phân bổ 07 có mặt 05) 

1 
Bùi Thị 

Thanh Mai 
  31/10/1971 Trưởng phòng 01.003 7 

 

4.32 Đại học Kinh tế Tại chức Anh B 
Văn 

phòng 
  

2 
Hoàng 

Quang Huy 
08/10/1977   

Phó Trưởng 

phòng 
V.05.01.03 7 

 

 

4.32 
Thạc sỹ  

/Đại học  

Thạc sỹ  Quản lý Văn 

hóa 

Cử nhân Văn hoá du 

lịch 

Tập trung  Anh C 
Văn 

phòng 
  

3 
Trần Thị 

Thuý Minh 
  07/12/1971 Kế toán viên 06.031  8 

 

4.65 
Đại học Kế toán Tại chức Anh C 

Văn 

phòng 

nâng 

cao 

  

4 
Ngô Thị 

Vân Khánh 
  23/06/1980 

Hành chính - văn 

phòng 
01.003  7 

 

 

4.32 
Đại học Kinh tế  Tại chức Anh B 

Văn 

phòng 
  

5 
Nguyễn 

Thị Tâm 
  26/01/1981 Văn thư viên 01.003  6 

 

3.99 Đại học Kinh tế Tại chức Anh A 
Văn 

phòng 
  



12 

 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Vị trí việc làm 

Lương hiện hưởng Trình độ chuyên môn Trình 

độ ngoại 

ngữ  

Trình 

độ tin 

học  

Ghi chú 

Nam  Nữ Mã ngạch 
Bậc 

lương 

 

Hệ số 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 
Hệ đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

III Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông (phân bổ 08 có mặt 06) 

 1 
Nguyễn 

Thị Lưu 
  24/10/1988 

Phó Trưởng 

phòng phụ trách 
V.05.01.03 4 

 

3.33 Đại học Văn học Chính quy  Anh C 
Văn 

phòng 
  

 2 
Nguyễn 

Thị Thơm 
  12/01/1977 Nghiên cứu viên V.05.01.03 7 

 

4.32 Đại học Ngữ Văn Chính quy Anh B 
Văn 

phòng 
  

 3 
Vũ Đắc 

Việt 
01/01/1984   Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 

 

3.33 Đại học Ngữ văn địa lý Chính quy Anh C B   

 4 
Trần Văn 

Hùng 
09/8/1994   Chuyên viên 01.003 2 

 

 

2.67 Đại học 

Xây dựng đảng và 

chính quyền nhà 

nước 

Chính quy Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

 5 
Bùi Quang 

Huy 
08/3/1969   Kỹ sư V.05.02.07 9 

 

4.98 Đại học Tin học Mở rộng Anh A 
Cử 

nhân 
  

 6 
Vũ  Đức 

Hùng 
20/02/1980   Kỹ sư V.05.02.07 7 

 

4.32 Đại học Công nghệ thông tin Tập trung  Anh B Kỹ sư   

IV Phòng Thống kê - Tư liệu và Nghiên cứu ( phân bổ 07 có mặt 04) 

1 
Trần Thị 

Phượng 
  02/02/1985 Trưởng phòng V.05.01.03  6 

 

 

3.99 
Thạc sỹ/ 

Đại học 

Thạc sỹ Quản lý công 

nghệ 

Cử nhân Thông tin 

thư viện 

Tập trung Anh C 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

 

2 
Vũ Thị 

Thành 
  11/01/1984 Phó trưởng phòng V.05.01.03  6 

 

3.99 Đại học Văn hoá Chính quy  Anh B 
Văn 

phòng  
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Stt Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Vị trí việc làm 

Lương hiện hưởng Trình độ chuyên môn Trình 

độ ngoại 

ngữ  

Trình 

độ tin 

học  

Ghi chú 

Nam  Nữ Mã ngạch 
Bậc 

lương 

 

Hệ số 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên môn, nghiệp 

vụ 
Hệ đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 3 
Đinh Thị 

Thủy 
  02/6/1988 Nghiên cứu viên V.05.01.03 4 

 

3.33 
Đại học Văn hóa Tập trung Anh C 

Văn 

phòng  

 4 

Nguyễn 

Thuỳ 

Dương 

  16/12/1987 Kỹ sư V.05.02.07 4 

 

 

3.33 Đại học Công nghệ thông tin Tập trung Anh B  
Đại 

học  
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PHỤ LỤC II 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN NĂM 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 
Tên Phòng 

chuyên môn 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

Biên 

chế 

có 

mặt  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Số 

lượng 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm hiện có 
Đề nghị của đơn 

vị 

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng tại Đề 

án VTVL đã được UBND thành phố 

phê duyệt 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng 

Môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

tham gia 

xét tuyển  

Ghi 

chú 

Số người làm việc được giao năm 2024: 25 người; số có mặt 17 người; Đề nghi tuyển dụng 07 người (Thiếu 01 vị trí PGĐ) 

I  Lãnh đạo đơn vị   03 0 2  01 0             

1 Giám đốc 01 01 0 0             

2 Phó Giám đốc 02 01 01 0       

II 

Phòng Hành 

chính - Tổng 

hợp 

07 05 02 02 

+ Trưởng phòng : 01 người 

+ Phó trưởng phòng: 01người 

+ Kế toán: 01 người 

+ Hành chính Văn phòng: 01 

người 

+ Văn thư viên: 01 người 

+ Chuyên viên về tổng hợp: 01 

người (vị trí còn thiếu: 01 

người) 
+ Chuyên viên về quản trị công 

sở: 01người (vị trí còn thiếu: 

01 người) 

 

 01 người vị trí 

chuyên viên về 

Tổng hợp 

 

Trình độ Đại học trở lên một 

trong các nhóm ngành: Mạng máy 

tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ 

thuật phần mềm, Hệ thống thông 

tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ 

thông tin, An toàn thông tin; Quản 

trị kinh doanh, Marketing, Khoa 

học quản lý, Quản lý công, Quản 

trị nhân lực, Hệ thống thông tin 

quản lý, Quản trị văn phòng, Luật, 

Luật hiến pháp và luật hành chính, 

Luật kinh tế. 

 

Xét 

tuyển 

 Khoa học 

công nghệ   

01 người vị trí 

chuyên viên về 

quản trị công sở 

Trình độ Đại học trở lên một 

trong các nhóm ngành: Mạng máy 
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STT 
Tên Phòng 

chuyên môn 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

Biên 

chế 

có 

mặt  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Số 

lượng 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm hiện có 
Đề nghị của đơn 

vị 

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng tại Đề 

án VTVL đã được UBND thành phố 

phê duyệt 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng 

Môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

tham gia 

xét tuyển  

Ghi 

chú 

 tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ 

thuật phần mềm, Hệ thống thông 

tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ 

thông tin, An toàn thông tin, Quản 

trị kinh doanh, Marketing, Khoa 

học quản lý, Quản lý công, Quản 

trị nhân lực, Hệ thống thông tin 

quản lý, Quản trị văn phòng. 

 

III 

Phòng Công 

nghệ thông tin 

và Truyền 

thông 

08 06 02 02 

+ Trưởng phòng: 0 người 

+ Phó trưởng phòng phụ trách 

có mặt: 01 người 

+ Nghiên cứu viên có mặt: 03 

người (vị trí còn thiếu: 

01người)  

+ Kỹ sư có mặt: 02 người (vị trí 

còn thiếu: 01 người) 

 

01 người vị trí 

nghiên cứu viên  

Trình độ Đại học trở lên một 

trong các nhóm ngành: Báo chí, 

Truyền thông đa phương tiện, 

Công nghệ truyền thông, Ngôn 

ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, 

Kinh tế.  

 
Xét 

tuyển 

Khoa học 

Công 

nghệ 

  

01 người vị trí 

kỹ sư  

Trình độ Đại học trở lên một trong 

các nhóm ngành: Mạng máy tính và 

truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần 

mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ 

nhân tạo, Công nghệ thông tin, An 

toàn thông tin, Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá. 
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STT 
Tên Phòng 

chuyên môn 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

Biên 

chế 

có 

mặt  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Số 

lượng 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí việc làm hiện có 
Đề nghị của đơn 

vị 

Yêu cầu của vị trí tuyển dụng tại Đề 

án VTVL đã được UBND thành phố 

phê duyệt 

Hình 

thức 

tuyển 

dụng 

Môn 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

tham gia 

xét tuyển  

Ghi 

chú 

IV 

Phòng Thống 

kê - Tư liệu và 

nghiên cứu 

07 04 03 03 

+ Trưởng phòng: 01 người 

+ Phó trưởng phòng: 01 người 

+ Kỹ sư có mặt: 01 người 

+ Nghiên cứu viên có mặt: 01 

người (vị trí còn thiếu 01 

người) 
+ Chuyên viên về thống kê: 02 

người (vị trí còn thiếu 02 

người) 

01 người vào 

vị trí Nghiên 

cứu viên  
 

Trình độ Đại học trở lên một 

trong các nhóm ngành: Báo chí, 

Truyền thông đa phương tiện, 

Công nghệ truyền thông, Ngôn 

ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, 

Kinh tế.  

 Xét 

tuyển 

Khoa học 

công nghệ  

02 người vào 

vị trí chuyên 

viên Thống kê 

Trình độ Đại học trở lên một 

trong các nhóm ngành: Khoa học 

dữ liệu, Thống kê; Quản trị kinh 

doanh,  Marketing, Khoa học 

quản lý, Quản lý công, Hệ thống 

thông tin quản lý. 

  

 Tổng cộng 25 17 08 07       
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PHỤ LỤC III 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN NĂM 2024 
(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-SKHCN ngày 31tháng 5 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Vị trí việc làm 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

năm 

2023 

Biên 

chế 

hiện có  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

viên 

chức 

Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng 

Số người 

sau tuyển 

dụng  

Ghi chú 

A B 1 2 3=1-2 4<=3 5 6 7 

I  
Vị trí việc làm Lãnh 

đạo, quản lý  
09 0 7 02 0       

1 Giám đốc Trung tâm 01 01 0 0       

2 Phó Giám đốc 02 01 01 0    

3  Trưởng phòng 03 02 01 0    

3.1  
Trưởng phòng HC-

TH 
01 01 0 0    

3.2 

Trưởng phòng Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

01 0 01 0   

Trưởng phòng do Phó 

Trưởng phòng phụ trách 

chờ kiện toàn từ nguồn 

nhân sự tại chỗ 

3.3 

Trưởng phòng Thống 

kê - Tư liệu và nghiên 

cứu 

01 01 0 0    

4 Phó Trưởng phòng 03 03 0 0    
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TT Vị trí việc làm 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

năm 

2023 

Biên 

chế 

hiện có  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

viên 

chức 

Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng 

Số người 

sau tuyển 

dụng  

Ghi chú 

A B 1 2 3=1-2 4<=3 5 6 7 

4.1 
Phó Trưởng phòng 

HC-TH 
01 01 0 0    

4.2 

Phó Trưởng phòng 

Công nghệ thông tin 

và Truyền thông 

01 01 0 0    

4.3 

Phó Trưởng phòng 

Thống kê - Tư liệu và 

nghiên cứu 

01 01 0 0    

II 

Vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp 

chuyên ngành 

09 06 03 03    

1 Nghiên cứu viên 05 03 02 02 

Trình độ Đại học trở lên một trong các 

nhóm ngành: Báo chí, Truyền thông đa 

phương tiện, Công nghệ truyền thông, 

Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh, 

Kinh tế.  

 

05  

2 Kỹ sư 04 03 01 01 

Đại học trở lên một trong các nhóm 

ngành: Mạng máy tính và truyền thông 

dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống 

thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ 

thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hoá. 

04  
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TT Vị trí việc làm 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

năm 

2023 

Biên 

chế 

hiện có  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

viên 

chức 

Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng 

Số người 

sau tuyển 

dụng  

Ghi chú 

A B 1 2 3=1-2 4<=3 5 6 7 

III 

Vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp 

chuyên môn dùng 

chung 

07 04 03 04    

1 
Chuyên viên về thống 

kê 
02 01 01 02 

Trình độ Đại học trở lên một trong các 

nhóm ngành: Khoa học dữ liệu, Thống 

kê; Quản trị kinh doanh, Marketing, 

Khoa học quản lý, Quản lý công, Hệ 

thống thông tin quản lý. 

 

03  

2 
Chuyên viên về hành 

chính-văn phòng 
01 01 0 0    

3 
Chuyên viên về tổng 

hợp 
01 0 01 01 

Trình độ Đại học trở lên một trong 

nhóm ngành: Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công 

nghệ thông tin, An toàn thông tin; Quản 

trị kinh doanh, Marketing, Khoa học 

quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân 

lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản 

trị văn phòng, Luật, Luật hiến pháp và 

luật hành chính, Luật kinh tế. 

 

01  
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TT Vị trí việc làm 

Biên 

chế 

được 

phân 

bổ 

năm 

2023 

Biên 

chế 

hiện có  

Biên 

chế 

chưa 

thực 

hiện 

hết 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

viên 

chức 

Yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng 

Số người 

sau tuyển 

dụng  

Ghi chú 

A B 1 2 3=1-2 4<=3 5 6 7 

4 
Chuyên viên về quản 

trị công sở 
01 0 01 01 

Trình độ Đại học trở lên một trong các 

nhóm ngành: Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ 

thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Công 

nghệ thông tin, An toàn thông tin, Quản 

trị kinh doanh, Marketing, Khoa học 

quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân 

lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản 

trị văn phòng. 

 

01  

5 Kế toán viên 01 01 0 0    

6 Văn thư viên 01 01 0 0    

 Tổng cộng 25 17 08 07     

 


